
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 201-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Lương Ngọc  Ánh 66DCCD11

2 2 Nguyễn Thiện  Chí 66DCCD11

3 3 Phạm Thanh  Danh 67DCCD11

4 4 Phùng Tuấn  Hải 66DCDD11

5 5 Tống Hoàng  Hiệp 65DCCD11

6 6 Nguyễn Ngọc  Liêm 66DCCD11

7 7 Nguyễn Văn  Mạnh 67DCCD11

8 8 Lê Văn Minh 67DCCD11

9 9 Lê Văn  Nam 67DCCD11

10 10 Trần Đăng Hoàng  Sơn 67DCCD11

11 11 Nguyễn Văn  Toàn 67DCCD11

12 12 Phùng Văn  Tuấn 64DCCD07

13 13 Lê Hoài  Vũ 

Ngày thi: 28/1/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật lý đại cương 1 HT thi: Viết

13 13 Lê Hoài  Vũ 66DCDD11

14 14 Trần Văn Lộc 65DCOT12

15 15 Phạm Quang Huy  64DCOT01

16 16 Trần Văn Lãm  65DCOT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 16 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 202-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Nguyễn Quốc  Anh 64DCDD01

2 2 Ngô Huy  Bắc 64DCDD01

3 3 Trần Thanh  Bình 64DCCD07

4 4 Tạ Vũ  Chiến 64DCDD01

5 5 Hoàng Quốc  Đăng 64DCCD04

6 6 Phạm Đức  Đồng 64DCCD07

7 7 Lê Văn  Hòa 64DCCD05

8 8 Nguyễn Văn  Hoàn 64DCDD01

9 9 Lê Công  Thiết 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 28/1/2018

Danh sách gồm 09 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: QLDA đầu tư xây dựng CT HT thi: Viết

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 202-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Phạm Văn Bính 65DCOT11

2 2 Lại Đức Duy 65DCOT11

3 3 Hà Đức Hoàng 64DCOT01

4 4 Thân Tùng Lâm 65DCOT11

5 5 Nguyễn Tùng Lâm 65DCHT11

6 6 Vũ Văn Luân 65DCHT11

7 7 Nguyễn Quốc Tới 65DCOT11

8 8 Vũ Văn Tùng 65DCOT11

9 9 Đỗ Đức Thắng 65DCHT11

10 10 Đỗ Nguyễn Trọng Thanh 65DCKX11

11 11 Lại Hữu Hải 65DCKX11

12 12 Đào Việt Hưng 64DCCD05

13 13 Nguyễn Hồng Nhị 64DCCD05

Ngày thi: 28/1/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 2 HT thi: Viết

13 13 Nguyễn Hồng Nhị 64DCCD05

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 13 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 202-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Hoàng Ngọc  Công 65DCCD11

2 2 Vũ Xuân  Cường 64DCCD06

3 3 Nguyễn Tiến  Dũng 64DCCD06

4 4 Lê Anh  Duy 65DCCD12

5 5 Nguyễn Thái  Dương 66DCCD11

6 6 Lê Hà  Đăng 64DCCD06

7 7 Nguyễn Đình  Hiếu 65DCCD12

8 8 Vũ Tuyên Hoàng 66DCCD12

9 9 Đỗ Duy  Khánh 64DCCD06

10 10 Đào Mạnh  Nam 65DCCD11

11 11 Nguyễn Ngọc  Tân 64DCCD05

12 12 Phan Thanh  Tùng 64DCCD05

13 13 Nguyễn Minh  Thái 64DCCD06

Ngày thi: 28/1/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Vật liệu xây dựng HT thi: Viết

13 13 Nguyễn Minh  Thái 64DCCD06

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 13 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 203-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Đỗ Thành Công 65DCMX11

2 2 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05

3 3 Nguyễn Hồng Nhị 64DCCD05

4 4 Chu Văn Tùng 64DCCD05

5 5 Đinh Quang Tùng 65DCOT11

6 6 Bùi Văn Dân 65DCOT12

7 7 Nguyễn Thanh Phúc 65DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 28/1/2018

Danh sách gồm 07 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh 1 HT thi: Viết



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 203-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Đỗ Duy Đông 66DCOT11

2 2 Dương Ngọc Hân 66DCOT12

3 3 Phạm Minh Hiếu 66DCOT11

4 4 Nguyễn Quốc Kỳ 66DCOT11

5 5 Nguyễn Thị Liên 66DCHT11

6 6 Trần Hải  Long 66DCCD11

7 7 Phùng Anh Nam 66DCHT11

8 8 Vũ Thanh  Nghị 66DCCD12

9 9 Đào Hồng  Phong 66DCCD12

10 10 Phùng Đình Tú 66DCOT11

11 11 Trần Thị Thu 66DCHT11

12 12 Hà Văn  Vương 66DCCD12

Ngày thi: 28/1/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 3 HT thi: Viết

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 12 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 203-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10132 Nguyễn Thị Lan  Anh

2 2 65DCKT10202 Nguyễn Ngọc  Hải

3 3 66DCKT10055 Lê Trà  My

4 4 64DCKT2029 Phan Thị  Ngân

5 5 66DCKT10171 Lê Huyền  Trang

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 28/1/2018

Danh sách gồm 05 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Quản trị học HT thi: Viết



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 203-A1 Ca thi: 2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Lê Văn Tài 65CCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 28/1/2018

Danh sách gồm 05 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: TCTC công trình xây dựng HT thi: Viết



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303-A1 Ca thi: 4

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10001 Đặng Nhật  Anh

2 2 66DCKX20217 Lương Thị  Chiêm

3 3 66DCKX10216 Nguyễn Thùy Dương

4 4 66DCKX10054 Hoàng Hải  Đăng

5 5 65DCKX21451 Lại Hữu  Hải

6 6 66DCKX10222 Nguyễn Văn  Minh

7 7 66DCKX10205 Hoàng Thị Như

8 8 66DCKX10056 Tô Phương Thảo

9 9 66DCKX10111 Tạ Chiến  Thắng

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 28/1/2018

Danh sách gồm 09 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tài chính doanh nghiệp XD HT thi: Viết

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303-A1 Ca thi: 4

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10198 Đỗ Thùy  Dung

2 2 66DCKT20507 Phí Thị Thanh  Huyền

3 3 65DCKT10098 Bùi Thị Ngọc  Lâm

4 4 66DCKT10055 Lê Trà  My

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 28/1/2018

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ PHỤ T12 - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế quốc tế HT thi: Viết


